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Bài 22. TÌNH HÌNH KINH TẾ Ở CÁC THẾ KỶ XVI – XVIII 

 

 

Câu 1. Những nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta trong các thế kỷ XVI – XVIII là 

A. nghề làm gốm, dệt vải, làm giấy. 

B. nghề đúc đồng, rèn sắt. 

C. nghề làm đường trắng, làm đồng hồ. 

D. nghề đóng thuyền. 

Câu 2. Điểm mới thể hiện sự phát triển của nội thương nước ta trong các thế kỷ XVI – 

XVIII là 

A. xuất hiện nhiều chợ họp theo phiên. 

B. xuất hiện nhiều làng nghề thủ công. 

C. xuất hiện làng buôn và trung tâm buôn bán lớn. 

D. xuất hiện nhiều thương nhân nước ngoài đến nước ra buôn bán. 

Câu 3. Nguyên nhân quan trọng làm cho ngoại thương nước ta phát triển mạnh ở các thế 

kỷ XVI – XVIII là 

A. do sự phát triển giao lưu buôn bán trên thế giới và chính sách mở cửa của chính 

quyền Trịnh, Nguyễn. 

B. do các sản phẩm thủ công của người Việt có chất lượng cao. 

C. do vị trí địa lý của nước ta thuận lợi cho thuyền buôn nước ngoài cập bến. 

D. do sự ra đời của các đô thị lôi cuốn các thương nhân nước ngoài đến với nước ta. 

Câu 4. Ở thế kỷ XVII – XVIII, tình hình nông nghiệp ở Đàng Trong phát triển hơn Đàng 

Ngoài là do 

A. chính quyền chúa Nguyễn quan tâm đến sản xuất nông nghiệp nhiều hơn chúa 

Trịnh. 

B. nhân dân Đàng Trong siêng năng sản xuất nông nghiệp hơn Đàng Ngoài. 

C. thương nhân nước ngoài đến Đàng Trong nhiều hơn Đàng Ngoài. 

D. Đất đai, thời tiết Đàng Trong thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp hơn Đàng Ngoài. 

Câu 5. Nhận định nào sau đây là đúng về tình hình nước ta trong các thế kỷ XVI – XVIII? 

A. Mặc dù tình hình chính trị không ổn định bởi các cuộc giao tranh nhưng kinh tế vẫn 

có sự phát triển. 

B. Vì tình hình chính trị không ổn định bởi các cuộc giao tranh nên kinh tế không có sự 

phát triển. 

C. Chỉ có lĩnh vực thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển, lĩnh vực nông nghiệp 

đối mặt với tình trạng mất mùa đói kém liên miên. 



D. Vì tình hình kinh tế không phát triển nên xảy ra ra nhiều cuộc giao tranh giữa các 

thế lực phong kiến. 

Câu 6. Nhận định nào sau đây là không đúng về tình hình nước ta trong các thế kỷ XVI - 

XVIII. 

A. Vì nông nghiệp phát triển nên góp phần giúp cho các nghề thủ công phát triển. 

B. Vì xuất hiện nhiều đô thị nên giúp cho kinh tế nước ta phát triển, nhất là thương 

nghiệp. 

C. Vì thủ công nghiệp phát triển, chất lượng sản phẩm cao nên góp phần giúp cho 

thương nghiệp phát triển. 

D. Vì thương nghiệp phát triển nên góp phần làm cho các đô thị trở nên hưng khởi. 

Câu 7.  Cơ quan chuyên sản xuất các vật dụng dùng trong cung đình vào thời phong kiến 

ở nước ta gọi là 

A. công xưởng. 

B. làng nghề thủ công. 

C. phường hội. 

D. đạo quán. 

Câu 8. Ở các thế kỷ XVI – XVII, Đàng Trong nước ta nổi tiếng với các đô thị như 

A. Hội An, Thanh Hà. 

B. Hội An, Phố Hiến. 

C. Kẻ Chợ, Thanh Hà. 

D. Kẻ Chợ, Phố Hiến. 

Câu 9. Ở các thế kỷ XVI – XVIII, ruộng đất ở nước ta ngày càng tập trung vào 

A. nông dân. 

B. địa chủ. 

C. quan lại. 

D. nhà Vua. 

Câu 10. Sự kiện quốc tế nào ở thế kỷ XV – XVI góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh 

tế Việt Nam trong các thế kỷ XVI – XVIII? 

A. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý. 

B. Những cuộc khai phá vùng đất mới ở châu Mỹ. 

C. Cách mạng công nghiệp bắt đầu diễn ra. 

D. Cách mạng tư sản bắt đầu diễn ra. 

 

-----HẾT----- 

 

 

 


